Đạo đức
LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
- HS hiểu: 
+ Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại là nói năng rõ ràng, từ tốn, lễ phép, nhấc và đặt máy điện thoại nhẹ nhàng.

+ Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại thể hiện sự tôn trọng người khác và chính bản thân mình, là biểu hiện của nếp sống văn minh.
- HS có các kĩ năng:

+ Nêu được một số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại: biết chào hỏi và tự giới thiệu; nói năng rõ ràng, từ tốn, lễ phép; ngắn gọn; nhấc và đặt máy điện thoại nhẹ nhàng.

+ Biết xử lí một số tình huống đơn giản thường gặp khi nhận và gọi điện thoại. Thực hiện nhận và gọi điện thoại lịch sự.

 GDKNS: KN giao tiếp lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.
- HS có thái độ:
+ Tôn trọng, từ tốn, lễ phép trong khi nói chuyện điện thoại.

+ Đồng tình với các bạn có thái độ đúng và không đồng tình với các bạn có thái độ sai khi nói chuyện điện thoại.
II.Chuẩn bị: 
- 4 tấm biển ghi các lời thoại của BT2.
- Giáo án điện tử, máy chiếu, bảng chiếu.
- Các tấm thẻ màu để HS bày tỏ ý kiến (BT3).
- Một số bộ điện thoại đồ chơi (BT1, 3)
III. Các hoạt động dạy - học:

* Khởi động: Cho HS hát và biểu diễn bài Con chim vành khuyên.
A. Kiểm tra bài cũ:

- Cho 1 HS điều hành trước lớp, tổ chức cho các bạn thảo luận để ôn lại những nội dung đã được học trong bài trước.

VD: + Bạn hãy cho mình biết tiết trước chúng ta được học bài gì?

        + Khi nói lời yêu cầu đề nghị, chúng ta cần có thái độ như thế nào?

        + Bạn hãy đọc một câu ca dao nói về nội dung bài.
- T/c đánh giá, nhận xét, tuyên dương.
B. Bài mới:
* GTB: GV và 1HS đóng một tình huống về nội dung HS nghe điện thoại trong lớp, qua đó giáo dục HS không nên mang điện thoại đến lớp và tuyệt đối không sử dụng điện thoại trong giờ học, từ đó giới thiệu vào bài.
Em đã điều hành xong phần kiểm tra bài cũ, em thấy các bạn đều học bài cũ tốt. Em mời cô giáo nhận xét thêm. 

HS:         - Em xin phép cô và các bạn, em nghe điện thoại.

          - A lô, con chào mẹ ạ!

          - Con hết đau bụng rồi ạ. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé! Con chào mẹ ạ!

GV:        - Mẹ em vừa gọi điện cho em sao?

HS:         - Vâng ạ.

GV:        - Có việc gì quan trọng không em?

HS :        - Không ạ, mẹ hỏi em có còn đau bụng không thôi ạ.

GV:        - Em bị đau bụng à?

HS:         - Vâng ạ, em bị đau từ sáng nhưng giờ thì khỏi rồi ạ.
GV:        - Em ạ, vừa rồi cô thấy em đáng khen ở chỗ trước khi nghe điện thoại em đã xin phép cô và các bạn với thái độ rất lịch sự, em còn nói chuyện với mẹ rất lễ phép khi nghe điện thoại. Nhưng có điều cô muốn em và tất cả các bạn trong lớp cần nhớ là các em còn nhỏ, không nên mang điện thoại tới lớp và càng không được sử dụng điện thoại trong giờ học vì như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc học của các em. Các em đã nhớ chưa?  Em đưa cô cầm điện thoại giúp, cuối giờ cô sẽ gửi lại em.

Hoàng:   - Em xin lỗi cô và các bạn, lần sau em sẽ không mang điện thoại tới lớp nữa ạ.

GV     :   - Cô tin em!

Các em biết việc không, nhận và gọi điện thoại cũng thể hiện tính cách và văn hóa của mỗi người. Vậy chúng ta cần nhận và gọi điện thoại như thế nào cho lịch sự và văn minh? Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung này nhé! 
HĐ1: Bài tập 1
- Mục tiêu: Giúp HS biết biểu hiện về một cuộc nói chuyện điện thoại lịch sự.

- Cách tiến hành:

	- GV mời 2 HS lên đóng vai hai bạn đang nói chuyện điện thoại. 
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau:
+ Khi điện thoại reo bạn Vinh làm gì và nói gì?

+ Bạn  Nam hỏi thăm bạn Vinh qua điện thoại như thế nào?

+ Em có thích cách nói chuyện qua điện thoại của hai bạn không? Vì sao?

+ Em học được điều gì qua hội thoại trên? Chốt: Khi nhận và gọi điện thoại, em cần có thái độ lịch sự, nói năng rõ ràng, từ tốn.
HĐ2: Sắp xếp câu thành đoạn hội thoại (Bài tập 2)
  - Mục tiêu: HS biết sắp xếp các câu hội thoại một cách hợp lí. Có thái độ đúng khi nói chuyện điện thoại với người lớn tuổi.
- Cách tiến hành:

- GV chiếu các câu trong một đoạn hội thoại. Nội dung( BT2).
+ A lô, tôi xin nghe.

+ Cháu cầm máy chờ một lát nhé!

+ Dạ, cháu cảm ơn bác.

+ Cháu chào bác ạ! Cháu  là Mai, cháu xin phép được nói chuyện với bạn Ngọc.
- Khi đọc đoạn đối thoại từ trên xuống dưới, em có hiểu nội dung không?

- Vậy làm thế nào để ta dễ dàng hiểu được nội dung đoạn hội thoại?
- Cho HS thảo luận nhóm và sắp xếp thứ tự các câu trên thành đoạn hội thoại cho phù hợp, sau đó đóng vai tiểu phẩm theo lời thoại trên.
- Cho 4 HS cầm 4 tấm biển ghi các câu đối thoại, tự đổi chỗ cho nhau để sắp xếp thành thứ tự đúng.
- T/c cho HS đóng tiểu phẩm trước lớp.

- Tổ chức thảo luận trước lớp:

+ Cuộc nói chuyện trên diễn ra giữa ai với ai?
+ Em có nhận xét gì về cách gọi điện thoại của bạn Mai?
+ Thái độ nhận điện thoại của mẹ bạn Ngọc như thế nào?

+ Em thấy cách gọi điện thoại của bạn Mai khác gì so với cách gọi và nhận điện thoại của 2 bạn ở tiểu phẩm đầu?

+ Vậy khi nói chuyện điện thoại với người lớn em cần chú ý gì?

Chốt: Khi nói chyện điện thoại với người lớn, ngoài thái độ lịch sự, nói năng rõ ràng, từ tốn em cần nói năng lễ phép, có thưa gửi.
HĐ3. Bài tập 3
- Mục tiêu: HS nêu được những việc nên làm khi nhận và gọi điện thoại.

- Cách tiến hành:
+ Cho HS làm việc cả lớp, dùng thẻ màu để bày tỏ ý kiến, chọn ra những việc cần thiết khi nói chuyện điện thoại.
+ Hãy nêu những việc cần làm khi nhận và gọi điện thoại?

+ Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại thể hiện điều gì?

 Chốt: Khi nhận và gọi điện thoại cần chào hỏi lễ phép, nói năng rõ ràng, ngắn gọn; nhấc và đặt máy nghe nhẹ nhàng; không nói to, nói trống không.

 - Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại là thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình.

- Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại là biểu hiện của nếp sống văn minh.
	- 2 HS thực hành - Lớp theo dõi

- HS thảo luận nhóm 6 theo mô hình VNEN dưới sự điều hành của nhóm trưởng.
- Vinh nhấc máy lên và nói: A lô, tôi xin nghe.

- Chân bạn đã hết đau chưa? 

- Có. Vì hai bạn nói chuyện qua điện thoại rất thân mật và lịch sự.

- Khi nhận và gọi điện thoại, ta cần có thái độ lịch sự, nói năng rõ ràng, từ tốn.

- HS theo dõi, đọc nội dung bài tập.
- Không hiểu.

- Ta cần sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh.
 - HS thảo luận nhóm 6 theo mô hình VNEN dưới sự điều hành của nhóm trưởng. 
Trình tự đúng: 

+ A lô, tôi xin nghe.

+ Cháu chào bác ạ! Cháu  là Mai, cháu xin phép được nói chuyện với bạn Ngọc.

+ Cháu cầm máy chờ một lát nhé!

+ Dạ, cháu cảm ơn bác.
1 – 2 cặp HS đóng tiểu phẩm trước lớp theo các lời thoại trên.
- Cuộc nói chuyện trên diễn ra giữa Mai và mẹ bạn Ngọc.
- Bạn Mai gọi điện rất lịch sự: đầu tiên bạn chào, bạn giới thiệu tên mình rồi xin phép được nói chuyện với bạn Ngọc.
- Lịch sự, thân mật.
- Điểm khác: bạn Mai gọi điện thoại rất lễ phép vì người nhận điện thoại là người lớn.

- Em cần lễ phép khi nói chuyện với người lớn.
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi.

- Đại diện từng nhóm trình bày.

- Các nhóm khác bổ sung ý kiến.

- HS hoạt động cả lớp, dùng thẻ màu bày tỏ ý kiến.

- HS nêu.

- Thể hiện sự tôn trọng mình và tôn trọng người khác,  thể hiện nếp sống văn minh.


HĐ4. Củng cố, dặn dò: 

- Em đã từng gọi và nhận điện thoại chưa? Khi gọi điện thoại em cần  nhấc điện thoại và nói như thế nào?
- Nhận xét giờ học. Dặn HS thực hiện nhận và gọi điện thoại lịch sự.
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